DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương ban hành 
còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực BẢO HIỂM (cập nhật lần 2)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	30/2016/NĐ-CP

ngày 28 tháng 4 năm 2016
	Nghị định quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
	16/06/2016
	1

	2. 
	Quyết định
	 15/2016/QĐ-TTg
ngày 05 tháng 04 năm 2016
	Quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
	25/05/2016
	

	3. 
	Nghị định
	21/2016/NĐ-CP

ngày 31 tháng 03 năm 2016
	quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.
	01/06/2016
	

	4. 
	Thông tư liên tịch
	03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

ngày 25 tháng 03 năm 2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
	15/05/2016
	

	5. 
	Thông tư
	52/2016/TT-BTC

ngày 21 tháng 03 năm 2016
	
Thông tư hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

	 01/06/2016
	

	6. 
	Thông tư
	04/2016/TT-BYT

ngày 26 tháng 02 năm 2016
	Thông tư quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.
	01/05/2016
	

	7. 
	Thông tư
	01/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 18 tháng 02 năm 2016
	Thông tư quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
	04/04/2016
	

	8. 
	Thông tư
	20/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
	20/03/2016
	

	9. 
	Thông tư 
	 210/2015/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2015
	Quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
	15/02/2016
	

	10. 
	Nghị định
	134/2015/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 12 năm 2015
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
	15/02/2016
	

	11. 
	Thông tư 
	 59/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 29 tháng 12 năm 2015
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
	15/02/2016
	

	12. 
	Thông tư
	139/2015/TT-BQP

ngày 16 tháng 12 năm 2015
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng.
	01/02/2016
	

	13. 
	Nghị quyết UBTVHQ
	09/2021/UBTVQH15
ngày 08 tháng 12 năm 2021
	Về Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 - 2024
	01/01/2022.
	

	14. 
	Nghị định
	108/2021/NĐ-CP

ngày 07 tháng 12 năm 2021
	Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
	20/01/2022
	

	15. 
	Thông tư
	22/2021/TT-BYT

ngày 01 tháng 12 năm 2021
	quy định ngưng hiệu lực Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.
	01/12/2021
	

	16. 
	Nghị định
	97/2021/NĐ-CP

ngày 08 tháng 11 năm 2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
	23/12/2021
	

	17. 
	Quyết định
	32/2021/QĐ-TTg

ngày 20 tháng 10 năm 2021
	Quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm.
	12/12/2021
	

	18. 
	Thông tư
	06/2021/TT-BLĐTBXH

ngày 07 tháng 7 năm 2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
	01/09/2021
	

	19. 
	Quyết định
	17/2021/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 03 năm 2021
	Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
	15/05/2021
	

	20. 
	Nghị định
	43/2021/NĐ-CP

ngày 31 tháng 3 năm 2021
	Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
	01/06/2021
	


         Người thực hiện                                                         Trưởng phòng                                            Lãnh đạo duyệt
       Ngô Viết Long Quang                                          Nguyễn Thị Thủy Phương                             Nguyễn Thanh Sơn
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